
ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           XÃ IA O                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-UBND                                                 Ia O, ngày        tháng         năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Dự báo tình hình sâu, bệnh trong tháng 7 nãm 2021 

 

Thực hiện thông báo số 06/TB-CĐSX ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp về việc thông báo tình hình sâu bệnh từ 16/5/2021 đến 

15/6/2021, dự báo tình hình sâu bệnh trong tháng 7 năm 2021; 

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương. 

Nay UBND xã thông báo dự báo tình hình sâu, bệnh trên cây trồng trong tháng 

7 như sau: 

1. Trên lúa mùa:   

Lúa đang trong giai đoạn mạ. Một số đối tượng gây hại như: sâu keo, bọ trĩ, 

tuyến trùng rễ và chuột xuất hiện gây và hại. 

Biện pháp phòng trừ: 

 Bám sát lịch thời vụ, gieo trồng tập trung đồng thời chủ động các biện pháp 

diệt chuột trước và sau khi gieo sạ.  

4. Trên Cà Phê:  

Rệp sáp trắng, rệp vẩy xanh vẫn tiếp tục gây hại, bệnh thán thư, khô cành, khô 

quả, thối rụng quả non có thể gây hại mạnh khi rhowif tiết có mưa. Bệnh nấm ggongf, 

rêu, tảo cánh tăng nhất là các vườn không làm tốt công tác cắt tỉa cành. 

Biện pháp phòng trừ: 

Tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh vườn, cắt tỉa cành bị sâu bệnh tạo độ thông 

thoáng cho cây. Thời gian tới khi cây cà phê vào giai đoạn quả non, là thời kỳ tăng 

nhanh về kích thước quả nên cần chế độ chăm sóc, bón phân kịp thời, hợp lý để cây 

có đủ dinh dưỡng trong giai đoạn quả non , giúp tăng khả năng chống rụng trái non 

cho cây. 

         Trong tháng 7 là thời kỳ cao điểm mùa , độ ẩm cao tạo điều kiện để các loại nấm 

và sâu bệnh phát sinh mạnh như bệnh thán thư gây cháy lá, rụng quả, thối cuống quả, 

bệnh nấm hồng , rêu tảo cành... Do đó cần thường xuyên kiểm tra vườn cà để phát hiện 

và xử lý kịp thời  khi bệnh mới xuất hiện. Đối với bệnh thán thư gây cháy lá, rụng quả, 

thối cuống quả dùng các loại thuốc như: Anvil 5SC, Vil USA 5.5SC, Antracol  70Wp, 

Champion 77WP...nên phun phòng sớm vào cuối tháng 6 đầu tháng 7. Bệnh gỉ sắt, 

nấm hồng ,rêu tảo cành có thể phun phòng hay khi thấy bệnh cớm xuất hiện cần xử lý 

ngay bằng một số loại thuốc đặc trị như: Anvil 5SC, Super Cook 85, Champion 

77WP... trên những cây bị bệnh.  



Với rệp sáp, rệp vảy xanh thời gian tới có thể giảm song vẫn còn gây hại có thể 

xử lý bằng một số thuốc như: Bi 58 40EC, Nibas 50EC, Speed Super 790EC… Khi 

phun có thể kết hợp  các loại thuốc phân bón lá để bổ sung trung vi lượng cho cây làm 

tăng khả năng chống rụng quả non.  

Với bệnh thối nứt thân cà phê, bà con nên tiến hành vệ sinh cạo sạch chỗ thân 

cây bị bệnh, sau đó dùng các thuốc như: Ridomil, Mexyl…hòa đặc (gói 100g hòa 

khoảng 2-3lít nước) quét lên vết bệnh, nên xử lý 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 

ngày. 

4. Trên Hồ Tiêu:  

Bệnh tuyến trùng rễ tiếp tục gây hại, bệnh vàng lá thối rễ tơ, bệnh thối gốc tơ 

có thể bắt đầu phát sinh mạnh khi điều kiện vào thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao. Ngoài 

ra rệp mềm tiếp tục gây hại trên diện tích tiêu thời kỳ KTCB, rệp sáp gây hại rễ có thể 

xuất hiện và gây hại cục bộ. Bọ xít hại quả non, bệnh đốm đen dưới lá, bệnh thán thư 

hại chùm quả. 

Biện pháp phòng trừ: 

Cần làm tốt tốt công tác đào rãnh thoát nước cho vườn tiêu, vệ sinh cỏ dại, cắt 

tỉa cành sát mặt đất tạo độ thông thoáng ở phần gốc. 

Thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện sớm sâu bệnh hại để có biện pháp 

phòng trừ kịp thời. Đối với bọ xít lưới, rệp các loại hại tiêu dùng các loại thuốc như: 

Bi 58 40EC,  Fortaras top 247SC, Tosi 300WP... Phòng bệnh chết nhanh, chết chậm 

cho cây tiêu ở giai đoạn đầu mùa mưa cần xử lý bằng một số thuốc đặc trị như:  

Ariphos 400EC, Ridomil gold 68WP, TreppachPul 607WP, Manozep, Mexyl…pha 

với nồng độ 100g/40 lít nước kết hợp phun và tưới vào gốc với lượng 4-5 lít nước 

thuốc/gốc, có thể xử lý 2-3 lần (7ngày/lần) cho đến khi cây bệnh phục hồi. 

Đối với bệnh tuyến trùng rễ , rệp sáp hại gốc: xử lý bằng biện pháp canh tác 

như: bón phân chuồng hoai mục, kết hợp với vôi cùng với việc sử dụng thuốc BVTV 

cí hiệu quả cao như: Diazan 10H, Basitox 5GR, Furadan 3G, Dogen… để rải vào gốc. 

4. Trên cây Điều:  

Sau thu hoạch sâu đục thân và mọt đục cành có thể phát sinh gây hại mạnh nếu 

không làm tốt công tác vệ sinh, cắt tỉa cành. 

Biện pháp phòng trừ: 

Sau thu hoạch cần làm tốt công tác vệ sinh cỏ dại trong vườn điều, cắt tỉa cành 

tạo độ thông thoáng để tránh nơi trú ngụ của các loại côn trùng chích hút và nấm bệnh 

gây hại. Một số đối tượng có thể gây hại như  bọ xít muỗi, sâu phỏng lá, sâu đục nõn 

khi xuất hiện có thể xử lý bằng một số thuốc hóa học như: Antach 2.5EC, Secsaigon 

10EC, God 585EC...pha thuốc theo liều lượng khuyến cáo trên bao bì thuốc. Với sâu 

đục thân, mọt đục cành cần thường xuyên thăm vườn để phát hiện sớm, có thể xử lý 

bằng một số thuốc hóa học như: Dragon 585EC, Trichny 595EC...hoặc có thể  phòng 

bằng cách quét vôi hoặc trộn Sago-super 3G hay Diaphos 10H với bùn loãng (gồm 



đất sét và phân trâu bò) với tỉ lệ 1:4 quét lên thân cây từ 1m trở xuống để ngăn chặn 

sự đẻ trứng và ấu trùng xâm nhập. 

 5. Trên cây ăn quả (Bơ, mít, sầu riêng): 

  Nhện đỏ, bọ trĩ, rầy xanh và một số bệnh như đốm mắt cua, thán thư… tiếp tục 

còn gây hại rãi rác. 

 Biện pháp phòng trừ: 

 Tiếp tục thường xuyên kiểm tra vườn cây để có thể phát hiện sớm và xử lý kịp 

thời một số đối tượng sâu bệnh có thể gây hại trong giai đoạn này như: bọ trĩ, bọ 

cánh cứng, rầy xanh, rệp sáp, sâu vẽ bùa, sâu đục trái,… và các bệnh do nấm 

xuất phát từ vết chích của côn trùng. Có thể sử dụng một số thuốc để phòng 

ngừa sâu và côn trùng chích hút bằng một số thuốc có hoạt chất sinh học có tính 

mát để tránh ảnh hưởng đến hoa và trái non như Emamectin, Abamectin và có 

thể kết hợp với một số thuốc bệnh có hoạt chất như: propinep, 

Azoxylstrobin+Difenoconazole, Matalaxyl, Matalaxyl + Mancozep để phòng trừ 

nấm bệnh, nên phun các loại thuốc phòng ngừa sâu và nấm bệnh định kỳ 10-15 

ngày/lần, nhất là vào các thời kỳ ra chồi non, lá non trên các cây trồng đang 

trong thời kỳ KTCB.  

Đối với vườn cây đang ra hoa, đậu quả và nuôi trái non hoặc quả đang 

trong giai đoạn phát triển nên phun phân bón lá có chứa Ca, Cu, B, Zn trong đó 

đặc biệt là Canxi, Bo và Kali để tăng khả năng đậu trái và tránh hiện tượng rụng 

quả,nứt quả.(chú ý cần đảm bảo thời gian cách ly trước thu hoạch 15-20 ngày). 
6. Trên cây ngô: 

Sâu keo có thể phát sinh gây hại mạnh khi cây ngô vào giai đoạn phát triển thân 

lá. 

Biện pháp phòng trừ 

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi sâu 

keo còn ở tuổi nhỏ, khi thấy sâu keo có thể sử dụng các loại thuốc có hoạt chất: 

Emamectin benzoate (Angun 5WG, Ansuco 60EC), Abamectin (Abatin 1.8EC, 

Binhtox 1.8EC). Hay có thể dùng một số thuốc dạng hạt như: Cygold 60GH, Vibam 

5GR, Furadan 3G, Basudin 3GR….rắc lên cây ngô cũng cho hiệu quả phòng trừ cao. 

Nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, phun khi sâu keo còn tuổi nhỏ ( tuổi 1 và 

tuổi 2) và sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng. 

7. Trên cây sắn: 

Bệnh khảm lá virus  có thể phát sinh gây hại. 

Biện pháp phòng trừ 

Tập trung xuống giống dứt điểm khi thời tiết đã mưa, tiếp tục tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát, lựa chọn giống, tuyệt đối không lấy những hom giống ở những 

diện tích đã bị bẹnh trong năm 2020. Trong đó, đặc biệt chú ý tại ðịa bàn 5 xã đã có 

diện tích sắn bị nhiễm bệnh ở vụ mùa nãm 2020, bao gồm các xã: Ia Ga (Làng Khôi, 

thôn Thống Nhất); Ia Me (Thôn Yên Me); Ia Mơ (Làng Khôi, Làng HNáp); xã Ia Piơr 

(Thôn Piõr 1, khu vực Suối Khôn, suối Hlốp); xã Ia Pia (Làng Hle, Làng Xom). Bên 



cạnh đó, cần tuyên truyền người dân sử dụng giống sạch từ các vườn không bị bệnh 

khảm lá để làm giống ( hiện nay, nhiều xã trong huyện chưa xuất hiện bệnh khảm lá 

sắn như Ia Puch, Ia Boòng, Ia Vê, Ia Bang…). 

Sau khi xuống giống cần thường xuyên kiểm tra nương rẫy để phát hiện và 

kiểm tra và xử lý kịp thời đối với bệnh khảm lá virus. 

Nhận được thông báo này đề nghị thôn trưởng các thôn làng và các ban ngành liên 

quan triển khai thực hiện. 

Nơi nhận:                                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- TT Đảng ủy – HĐND xã (b/c);              CHỦ TỊCH             
- Đ/c chủ UBND xã (đ/b); 

- Thôn trưởng các thôn làng (t/h);                                                          
- Hội nông dân xã (p/h); 

- Đài truyền thanh (đ/t); 

- Lưu VT. 

 

               Ngô Văn Trường 
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